
MẪU BÁO GIÁ
(Kèm Công văn số              /QPCTHTL ngày        tháng        năm 2025)
Công ty: ………………………………………………………………
Địa chỉ/Số điện thoại:………………………………………………….
Mã số thuế:…………………………………………………………….
Kính gửi: Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá
- Báo giá nội dung dịch vụ tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị, họp của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2025.
Đơn vị tính: đồng
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	I
	Tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ về PCTH thuốc lá tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Mã hoạt động 2.5.2.1)
	 
	 
	
	
	

	 
	Hội trường (sức chứa 30-50 người, bao gồm âm thanh, ánh sáng) (kê kiểu lớp học, mỗi hàng đều có bàn và ghế)
	ngày
	2
	
	
	

	 
	Trang thiết bị (01 bộ bao gồm: 01 màn chiếu, 01 máy chiếu, 01 bút chỉ, 01 máy vi tính) (01 bộ/ ngày)
	ngày
	2
	
	
	

	 
	Xe 45 chỗ đón/tiễn từ ga Quy Nhơn đến khách sạn trong nửa ngày (1 xe/1 chiều x 2 chiều) (khoảng 10km)
	xe
	2
	
	
	

	II
	Tập huấn hướng dẫn về đấu thầu và thanh quyết toán cho các đơn vị nhận hỗ trợ của Quỹ (Mã 2.5.2.2)
	 
	 
	
	
	

	1
	Lớp tập huấn khu vực miền Bắc (Dự kiến tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)
	 
	 
	
	
	

	 
	Hội trường (Khách sạn 3 sao trở lên, sức chứa 100 người, bao gồm âm thanh, ánh sáng tiêu chuẩn, kê kiểu lớp học, mỗi hàng đều có bàn và ghế)
	Ngày
	        1 
	
	
	

	 
	Backdrop (in màu, bạt hiflex, khung sắt, kích thước 2,5m x 5m)
	Cái
	        1 
	
	
	

	 
	Trang thiết bị (01 bộ bao gồm: 01 màn chiếu, 01 máy chiếu, 01 bút chỉ, 01 máy vi tính)
	Bộ
	        1 
	
	
	

	 
	Hoa trang trí bục phát biểu
	Lẵng
	        1 
	
	
	

	 
	Hoa để bàn đại biểu 
	bát
	        3 
	
	
	

	 
	Xe ô tô đi lại cho (BTC + Giảng viên) Hà Nội - TP. Hạ Long - Hà Nội (02 xe x 02 chiều, dự kiến 180km/chiều)
	xe
	        2 
	
	
	

	2
	Lớp tập huấn khu vực miền Trung (Dự kiến TP. Huế)
	 
	 
	
	
	

	 
	Hội trường (Khách sạn 3 sao trở lên, sức chứa 100 người, bao gồm âm thanh, ánh sáng tiêu chuẩn, kê kiểu lớp học, mỗi hàng đều có bàn và ghế)
	Ngày
	        1 
	
	
	

	 
	Backdrop (in màu, bạt hiflex, khung sắt, kích thước 2,5m x 5m)
	Cái
	        1 
	
	
	

	 
	Trang thiết bị (01 bộ bao gồm: 01 màn chiếu, 01 máy chiếu, 01 bút chỉ, 01 máy vi tính)
	Bộ
	        1 
	
	
	

	 
	Hoa trang trí bục phát biểu
	Lẵng
	        1 
	
	
	

	 
	Hoa để bàn đại biểu 
	bát
	        3 
	
	
	

	 
	Xe đi sân bay cho BTC và Giảng viên (Hà Nội - Nội Bài) 03 xe x 02 chiều
	xe
	        6 
	
	
	

	 
	Xe đi lại cho BTC và Giảng viên (Sân bay Phú Bài - TP. Huế) 03 chiều x 02 chiều
	xe
	        6 
	
	
	

	3
	Lớp tập huấn khu vực miền Nam (TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)
	 
	 
	
	
	

	 
	Hội trường (Khách sạn 3 sao trở lên, sức chứa 100 người, bao gồm âm thanh, ánh sáng tiêu chuẩn, kê kiểu lớp học, mỗi hàng đều có bàn và ghế)
	Ngày
	        1 
	
	
	

	 
	Backdrop (in màu, bạt hiflex, khung sắt, kích thước 2,5m x 5m)
	Cái
	1 
	
	
	

	 
	Trang thiết bị (01 bộ bao gồm: 01 màn chiếu, 01 máy chiếu, 01 bút chỉ, 01 máy vi tính)
	Bộ
	1
	
	
	

	 
	Hoa trang trí bục phát biểu
	Lẵng
	        1 
	
	
	

	 
	Hoa để bàn đại biểu 
	bát
	3
	
	
	

	 
	Xe đi sân bay cho BTC và Giảng viên (Hà Nội - Nội Bài) 03 xe x 02 chiều
	xe
	6 
	
	
	

	 
	Xe đi lại cho BTC và Giảng viên (Sân bay Liên Khương - TP. Đà Lạt) 03 chiều x 02 chiều
	xe
	6 
	
	
	

	III
	Họp nhóm chuyên gia kỹ thuật về PCTH thuốc lá (Mã hoạt động 2.5.2.4)
	 
	 
	
	
	

	1
	Tại Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
	 
	 
	
	
	

	 
	Hội trường (sức chứa từ 30 - 50 người, bao gồm âm thanh, ánh sáng, xếp chữ U)
	 ngày 
	1
	
	
	

	 
	Trang thiết bị (01 bộ bao gồm: 01 màn chiếu, 01 máy chiếu, 01 bút chỉ, 01 máy vi tính)
	 bộ 
	1
	
	
	

	 
	Backdrop (in màu, bạt hiflex, khung sắt, kích thước 2,5m x 4m)
	 cái 
	1
	
	
	

	 
	Hoa tươi để bục phát biểu
	 lẵng 
	1
	
	
	

	 
	Hoa tươi để bàn
	 bát 
	5
	
	
	

	 
	Xe khứ hồi sân bay Nội Bài - Hà Nội (2 chiều x 14 xe) 
	 xe 
	28
	
	
	

	 
	Xe khứ hồi sân bay Phù Cát - Quy Nhơn (2 chiều x 15 xe)
	 xe 
	30
	
	
	

	 
	Xe khứ hồi sân bay Tân Sơn Nhất - HCM (2 chiều x 1 xe)
	 xe 
	2
	
	
	

	2
	Tại Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	 
	 
	
	
	

	 
	Hội trường (sức chứa từ 30 - 50 người, bao gồm âm thanh, ánh sáng, xếp chữ U)
	 ngày 
	1
	
	
	

	 
	Trang thiết bị (01 bộ bao gồm: 01 màn chiếu, 01 máy chiếu, 01 bút chỉ, 01 máy vi tính)
	 bộ 
	1
	
	
	

	 
	Backdrop (in màu, bạt hiflex, khung sắt, kích thước 2,5m x 4m)
	 cái 
	1
	
	
	

	 
	Hoa tươi để bục phát biểu
	 lẵng 
	1
	
	
	

	 
	Hoa tươi để bàn
	 bát 
	5
	
	
	

	 
	Xe đi Hà Nội - Hòa Bình (xe 45 chỗ, 1 xe x 2 chiều, dự kiến 160km/chiều) 
	 xe 
	2
	
	
	

	 
	Xe đi khứ hồi sân bay Nội bài - Hà Nội (2 chiều x 1 xe, xe 4 chỗ)
	 xe 
	2
	
	
	

	 
	Xe khứ hồi sân bay Tân Sơn Nhất - HCM (2 chiều x 1 xe)
	 xe 
	2
	
	
	

	3
	Tại Hà Nội
	cuộc
	2
	
	
	

	 
	Kinh phí 1 cuộc (50 người)
	 
	 
	
	
	

	 
	Hội trường (sức chứa từ 50 - 60 người, bao gồm âm thanh, ánh sáng, xếp chữ U)
	 ngày 
	1
	
	
	

	 
	Trang thiết bị (01 bộ bao gồm: 01 màn chiếu, 01 máy chiếu, 01 bút chỉ, 01 máy vi tính)
	 bộ 
	1
	
	
	

	 
	Backdrop (in màu, bạt hiflex, khung sắt, kích thước 2,5m x 4m)
	 cái 
	1
	
	
	

	 
	Hoa tươi để bục phát biểu
	lẵng
	1
	
	
	

	 
	Hoa tươi để bàn
	bát
	6
	
	
	

	IV
	Hoàn thiện và phổ biến Tài liệu Hướng dẫn xây dựng tỉnh, thành phố không khói thuốc lá (Mã 2.1.1)
	 
	 
	
	
	

	1
	Hội thảo góp ý Tài liệu hướng dẫn xây dựng tỉnh, thành phố không khói thuốc lá (Địa điểm dự kiến TP. Huế)
	 
	 
	
	
	

	 
	Hội trường (sức chứa 70 - 80 người, bao gồm âm thanh, ánh sáng tiêu chuẩn, Kê chữ U, setup bàn chủ toạ)
	buổi 
	1
	
	
	

	 
	Backdrop (Kích thước 2,5m x 5m, khung sắt, in 4 màu, bạt hiflex)
	Cái
	1
	
	
	

	 
	Trang thiết bị (01 bộ bao gồm: 01 màn chiếu, 01 máy chiếu, 01 bút chỉ, 01 máy vi tính)
	Bộ
	1
	
	
	

	 
	Hoa trang trí bục phát biểu
	Lẵng
	1
	
	
	

	 
	Hoa để bàn đại biểu, chủ toạ
	bát
	6
	
	
	

	 
	Xe đi sân bay cho BTC và báo cáo viên (Hà Nội - Nội Bài) 02 xe x 02 chiều
	xe
	4
	
	
	

	 
	Xe đi lại cho BTC và báo cáo viên (Sân bay Phú Bài - TP. Huế) 02 xe x 02 chiều
	xe
	4
	
	
	

	2
	Hội thảo góp ý Tài liệu hướng dẫn xây dựng tỉnh, thành phố không khói thuốc lá (địa điểm dự kiến: TP. Đà Lạt) 
	 
	 
	
	
	

	 
	Hội trường (sức chứa 70 - 80 người, bao gồm âm thanh, ánh sáng tiêu chuẩn, Kê chữ U, setup bàn chủ toạ)
	buổi 
	1
	
	
	

	 
	Backdrop (Kích thước 2,5m x 5m, khung sắt, in 4 màu, bạt hiflex)
	Cái
	1
	
	
	

	 
	Trang thiết bị (01 bộ bao gồm: 01 màn chiếu, 01 máy chiếu, 01 bút chỉ, 01 máy vi tính)
	Bộ
	1
	
	
	

	 
	Hoa trang trí bục phát biểu
	Lẵng
	1
	
	
	

	 
	Hoa tươi để bàn chủ tọa
	bát to
	1
	
	
	

	 
	Hoa để bàn đại biểu 
	bát
	6
	
	
	

	 
	Xe đi sân bay cho BTC và báo cáo viên (Hà Nội - Nội Bài) 02 xe x 02 chiều
	xe
	4
	
	
	

	 
	Xe đi lại cho BTC và Giảng viên (Sân bay Liên Khương - TP. Đà Lạt) 02 xe x 02 chiều
	xe
	4
	
	
	

	V
	Tổ chức hội thảo khoa học, toạ đàm khoa học nghiên cứu về PCTHTL (Mã hoạt động: 3.2.1)
	 
	 
	
	
	

	1
	Hội thảo khoa học, toạ đàm khoa học nghiên cứu về PCTH thuốc lá tại TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu
	 
	 
	
	
	

	 
	Hội trường (sức chứa 200 người, bao gồm âm thanh, ánh sáng, màn hình LED P4 Indoor)
	ngày
	1
	
	
	

	 
	Ti vi màn hình LCD 65 inch
	chiếc 
	1
	
	
	

	 
	Backdrop bên ngoài hội trường để chụp ảnh (bạt hiflex, in màu, có khung, kích thước 4m x 6m)
	cái
	1
	
	
	

	 
	Hoa tươi để bục phát biểu
	lẵng
	1
	
	
	

	 
	Hoa tươi để bàn chủ tọa
	bát to
	1
	
	
	

	 
	Hoa bát để bàn đại biểu
	bát nhỏ
	6
	
	
	

	 
	Micro cổ ngỗng đặt bàn chủ toạ
	chiếc
	3
	
	
	

	 
	Biển tên mica to (kích thước 12x 24 cm)
	cái
	3
	
	
	

	 
	In thuê và lắp dựng standee về các nghiên cứu đánh giá về PCTHTL, in bạt hiflex chống xuyên sáng, in 4 màu, kích thước ngang 0,8m x cao 1,8m
	Cái
	10
	
	
	

	 
	Xe đi lại sân bay Nội Bài - HN (2 chiều x 7 xe 4 chỗ) 
	xe
	14
	
	
	

	 
	Xe đi lại sân bay Tân Sơn Nhất - Vũng Tàu (dự kiến 100km, 2 chiều x 7 xe 4 chỗ) (thanh toán theo thực tế)
	xe
	14
	
	
	

	VI
	Hội nghị tổng kết, sơ kết hàng năm (Mã hoạt động: 5.1.12)
	 
	 
	
	
	

	1
	Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm hoạt động PCTH thuốc lá năm 2025 tại Hà Nội
	 
	 
	
	
	

	 
	Hội trường có màn hình LED P4 Indoor  (kê theo kiểu lớp học, có bàn ghế từng hàng, sức chứa 200 người, bao gồm hệ thống âm thanh, ánh sáng tiêu chuẩn với micro có chân và micro không dây; đảm bảo ánh sáng của màn hình phù hợp với hội trường)
	ngày
	1
	
	
	

	 
	Ti vi màn hình LCD 65 inch
	chiếc
	1
	
	
	

	 
	Máy tính xách tay nối mạng có cổng kết nối với màn hình LED, bút điều khiển trình chiếu
	chiếc
	1
	
	
	

	 
	Micro cổ ngỗng đặt bàn chủ toạ
	chiếc
	3
	
	
	

	 
	Biển tên mica to (kích thước 12x 24 cm)
	cái
	3
	
	
	

	 
	Hoa bàn chủ toạ
	bát to
	1
	
	
	

	 
	Hoa trang trí bục phát biểu
	lẵng
	1
	
	
	

	 
	Hoa bát trang trí 
	bát
	10
	
	
	

	2
	Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm hoạt động PCTH thuốc lá năm 2025 tại TP. Hồ Chí Minh
	 
	 
	
	
	

	 
	Hội trường có màn hình LED P4 Indoor (kê theo kiểu lớp học, có bàn ghế từng hàng, sức chứa 150 người, bao gồm hệ thống âm thanh, ánh sáng tiêu chuẩn với micro có chân và micro không dây; đảm bảo ánh sáng của màn hình phù hợp với hội trường)
	ngày
	1
	
	
	

	 
	Tivi màn hình LCD 65 inch
	chiếc
	1
	
	
	

	 
	Máy tính xách tay nối mạng có cổng kết nối với màn hình LED, bút điều khiển trình chiếu
	chiếc
	1
	
	
	

	 
	Micro cổ ngỗng đặt bàn chủ toạ
	chiếc
	3
	
	
	

	 
	Biển tên mica to (kích thước 12x 24 cm)
	cái
	3
	
	
	

	 
	Hoa bàn chủ toạ
	bát to
	1
	
	
	

	 
	Hoa trang trí bục phát biểu
	lẵng
	1
	
	
	

	 
	Hoa bát trang trí 
	bát
	8
	
	
	

	 
	Xe đưa đón sân bay tại Hà Nội (xe 4 chỗ, 4 xe x 2 lượt)
	xe
	8
	
	
	

	 
	Xe đưa đón sân bay tại  Hồ Chí Minh (xe 4 chỗ, 4 xe x 2 lượt)
	xe
	8
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	

	
	Số tiền bằng chữ:



Ngoài các thông tin trên, báo giá cần ghi rõ:
· Giá đã bao gồm thuế và các chi phí khác liên quan.
· Thời hạn hiệu lực của Báo giá: Báo giá có hiệu lực trong 6 tháng kể từ ngày ký.
                                          Hà Nội, ngày..........tháng.......năm 2025
                                               Người báo giá
                                  

                       

                                                 (ký tên, đóng dấu)
